KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN 
Ngành chăn nuôi gia cầm đã và đang phát triển nhanh ở Việt nam và nhiều nước trên thế giới và đã cung cấp phần lớn các sản phẩm thịt, trứng cho nhu cầu của xã hội. Hiện nay người tiêu dùng đang xuất hiện khuynh hướng dùng “thực phẩm sạch” “thực phẩm an toàn” và “thực phẩm tự nhiên” không dùng hoặc hạn chế sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trọng, kháng sinh....còn tồn dư trong sản phẩm .Vì vậy trong xã hội hiện nay, nhu cầu các loại sản phẩm này càng được chú trọng và tăng cao; chăn nuôi gà thả vườn không ngừng đáp ứng những đòi hỏi trên mà còn có hương vị thơm ngon, hợp thị hiếu với  người tiêu dùng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng tôi viết tập tài liệu này nhằm giúp bà con chăn nuôi có thêm thông tin, kiến thức.... góp phần nâng cao năng suất, tránh rủi ro và tăng thêm thu nhập.
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN

1. Gà Ta  

Có hình dáng, màu sắc lông đa dạng: vàng nhạt, nâu , có điểm các đốm đen ở cổ, cánh và đuôi...., mào đơn nhỏ . Con trống có màu lông vàng, đỏ, sặc sỡ, có pha lông đen xanh tía ở cổ, cánh, đuôi. Khi trưởng thành con trống nặng 2 - 2,3 kg/con, con mái nặng từ 1,3 - 1,7 kg/con. Năng suất sinh trưởng 6 tháng tuổi đạt 1,2-1,5 kg/con. Năng suất sinh sản thấp, mỗi năm gà mái đẻ từ 50 - 70 trứng, ấp và nuôi con giỏi. Gà mới nở đa số có màu lông nhạt và có hai sọc đen trên lưng. Gà Ta có khả năng tìm kiếm thức ăn tốt, sức đề kháng bệnh tật cao, thịt chắc thơm ngon. Hướng khai thác là nuôi để lấy thịt và sản xuất gà con. Chăn nuôi theo hướng chăn thả và bán chăn thả.
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Hình 1: giống gà ta
2. Gà Tàu vàng
Tầm vóc to hơn gà Ta, con trống có lông vàng nhạt pha sắc xanh biếc, đỏ lẫn màu đen; mào đơn; con mái lông màu vàng nhạt hoặc vàng sậm, đầu nhỏ thanh. Trưởng thành con trống nặng 2,5-2,8 kg/con, con mái nặng 1,8 -2 kg/con, năng suất trứng từ 70 - 90 quả/mái/năm. Gà mái ấp và nuôi con giỏi. Năng suất sinh trưởng 6 tháng tuổi đạt 1,5 - 1,8kg/con, thịt thơm ngon. Nếu chọn lọc tốt, có thể dùng gà trống này cho lai cải thiện năng suất các giống gà khác. Hướng khai thác để lấy thịt và sản xuất gà con. Chăn nuôi theo hướng chăn thả và bán chăn thả.
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Hình 2: giống gà tàu vàng
3. Gà Tam Hoàng
Gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Gà Tam Hoàng có nhiều dòng nhưng sự khác nhau giữa các dòng không lớn lắm. Gà Tam Hoàng có đặc điểm lông vàng, chân vàng và da vàng, cơ thể hình tam giác, thân ngắn, lưng bằng, ngực nở rộng, thịt ức nhiều và dày, hai đùi phát triển, bước đi ngắn. Nuôi thịt lúc 10 tuần tuổi: 1,6-1,8 kg / con. Tiêu tốn thức ăn từ 2,7 – 3 kg thức ăn/ kg tăng trọng. Gà có tuổi thuần thục sớm, tuổi đẻ bói từ 125 - 130 ngày. Trọng lượng gà lúc đẻ 1,6 - 1,8kg/con. Năng suất đẻ trứng 136 - 145 quả/mái/năm.. Hướng khai thác để lấy thịt và trứng. Chăn nuôi theo hướng bán chăn thả và nuôi công nghiệp .

[image: image4]  
Hình 3: giống gà tam hoàng
4. Gà Lương Phượng
Gà Lương Phượng được nhập từ Trung Quốc có đặc điểm chân nhỏ, lông nhiều màu sắc giống gà Ta, da và chân màu vàng, ức sâu, nhiều thịt. Nuôi thịt 10 tuần đạt 1,8 - 1,9 kg/con. Tiêu tốn thức ăn: 2,6  kg thức ăn/kg tăng trọng. Năng suất đẻ trứng : 160-170 quả/mái/năm .  Hướng khai thác để lấy thịt, trứng, Gà phù hợp với điểu kiện chăn nuôi và thị hiếu tiêu dùng nước ta. Chăn nuôi theo hướng bán chăn thả và nuôi công nghiệp.
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Hình 4: giống gà lương phượng
5. Gà Kabir 
Đây là giống gà thả vườn mới được nhập vào nước ta, nhưng lại được bà con chăn nuôi khá ưa chuộng vì chúng có trọng lượng lớn, giá trị kinh tế cao. Gà Kabir có nhiều dòng với các màu lông: vàng, đỏ vàng, đỏ nâu,… ngực nở và sâu (thịt nhiều), chân vàng, da vàng. Nuôi thịt lúc 10 tuần tuổi đạt khoảng 2kg/con. Tiêu tốn thức ăn 2,4 – 2,5 kg thức ăn/kg tăng trọng. Năng suất đẻ trứng 165 - 175 quả/mái/năm
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Hình 5: giống gà Kabir
II. CHỌN GIỐNG 
1. Chọn gà mới nở

- Nên chọn giống từ đàn gà bố mẹ khỏe mạnh hoặc tại các cơ sở sản xuất giống có uy tín, đảm bảo chất lượng. 
- Chọn gà con đồng đều về thể trọng, nhanh nhẹn, mắt sáng, lông bông, bụng gọn, rốn khô, không tiêu chảy chân bóng và cứng cáp.

- Không chọn những con dị tật, khô chân, vẹo cổ, vẹo mỏ, hở rốn, có vòng thâm đen quanh rốn, xệ bụng, lỗ huyệt bết lông, cánh xệ . 

2. Chọn gà hậu bị để giống 
- Chọn ở các giai đoạn 9 và 20 tuần tuổi (trước lúc vào đẻ).

+ Trọng lượng : đồng đều, đạt tiêu chuẩn giống.


+ Chọn ngoại hình, thể chất :

Bảng 1: Chọn gà hậu bị để giống
	Các bộ phận
	Gà mái tốt
	Gà mái xấu

	Đầu
	Rộng, sâu
	Hẹp, dài

	Mắt
	To, tròn ,sáng ,màu cam
	Nhỏ, đục ,màu nâu xanh

	Mỏ
	Ngắn, chắc
	Dài, mỏng

	Mào tích
	Phát triển tốt, đỏ tươi
	Nhỏ, nhợt nhạt

	Thân
	Dài, sâu, rộng
	Ngắn , nông ,hẹp 

	Bụng
	Khoảng cách giữa mỏm xương ức và xương chậu rộng
	Khoảng cách giữa mỏm xương ức và xương chậu hẹp

	Chân
	Màu tươi, bóng, ngón chân ngắn
	Màu nhạt, khô, ngón chân dài

	  Lông
	Mềm mại ,phát triển tốt
	Xù ,kém phát triển

	Tính tình
	Ưa hoạt động
	Ít hoạt động  

	
	
	


3. Chọn gà mái đẻ : chọn loại định kỳ hàng tháng gà mái không đẻ, đẻ kém thông qua các đặc điểm ngoại hình nhằm giảm chi phí thức ăn trong đàn.

Bảng 2: Chọn gà mái đẻ
	Các bộ phận
	Gà mái tốt
	Gà mái xấu

	Mào, tích
	To, mềm, màu đỏ tươi
	Nhỏ, nhợt nhạt, khô

	Khoảng cách giữa 2 xương chậu
	Rộng để lọt 2 - 3 ngón tay, mềm.
	Hẹp chỉ lọt 1 - 2 ngón tay, cứng

	Khoảng cách giữa mỏm xương ức với xương chậu
	Rộng  để lọt 3- 4 ngón tay ,mềm
	Hẹp chỉ để lọt 2 ngón tay , cứng.

	Lỗ huyệt
	Ướt, to, cử động .
	Khô, bé, ít cử động

	Màu sắc mỏ, chân
	Đã giảm màu vàng của mỏ, chân
	Màu vẫn giữ nguyên 
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Hình 6: Chọn gà mái đẻ
4. Một số giải pháp tạo giống gà nuôi tại hộ gia đình

- Gà trống: dùng gà trống có năng suất cao của các giống Tam Hoàng, Lương Phượng … và một số giống gà bản địa có năng suất, khả năng kháng bệnh cao. 
- Gà mái: chọn những  gà mái đạt tiêu chuẩn để giống (trọng lượng , ngoại hình …).
III. CHUỒNG TRẠI
1. Chuồng nuôi

- Chuồng nuôi phải cao ráo, thoáng mát, thoát nước dễ dàng, có hố sát trùng đầu cửa ra vào . Nên xây chuồng theo hướng Đông hay Đông Nam (chuồng 1 dãy); Đông –Tây (chuồng 2 dãy) để tránh gió lạnh và nắng buổi chiều. 
- Kết cấu chuồng 

· Mái : thường lợp bằng lá hoặc fibroximăng, hạn chế lợp bằng tole . Mái phải cao thoáng, độ cao phù hợp 2,2 – 2,4 m ( khoảng cách từ nền đến hiên mái ).

· Nền bằng xi măng hoặc đất nện .
· Xung quanh được xây tường lửng 30 -40 cm, bên trên được chắn bằng lưới B40, có bạt phủ bên ngoài, điều chỉnh được để che nắng, mưa và chống nóng.
· Có thể bố trí thêm quạt để chống nóng và tăng độ thông thoáng

 - Chuồng nuôi có thể làm chuồng sàn hoặc chuồng nền

· Chuồng sàn: kết cấu chủ yếu bằng mái lá; cột, sàn bằng tre , nứa…sàn cách mặt đất 1-1,2 m . 

· Chuồng nền : là mô hình nuôi phổ biến hiện nay, với chi phí đầu tư kinh tế hơn và sử dụng lâu dài hơn so với chuồng sàn, nền có chất độn chuồng thường dùng là trấu, được trải thành lớp dày 7 - 10cm . 
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Hình 7: Kiểu chuồng sàn
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Hình 8: Kiểu chuồng nền
2. Lồng úm, quây úm.
- Lồng úm : 

+ Dùng để úm gà con giai đoạn 1 - 3 tuần tuổi, đồng thời tránh các loài vật gây hại (chó, mèo, chuột) xâm nhập chuồng gà. 

+ Kích thước lồng úm cho 100 gà con: 2m x 1m x 0,5m, mặt sàn cách mặt đất 0,5m.

- Quây úm: dùng cót quây thành vòng tròn dưới nền xi măng, cao 40-50 cm, mật độ 20-25 con/m2 và lót trấu dày 5 - 10 cm để úm gà con, nới rộng quây theo tuổi gà .

     - Sưởi ấm cho gà bằng đèn điện, đèn hông ngoại , đèn gas hoặc than tổ ong; nên sử dụng loại bóng đèn 75 - 100W.
3. Dụng cụ chăn nuôi, vườn chăn thả

Máng ăn  
- Giai đoạn 1- 3 ngày tuổi: Cho ăn bằng khay hoặc lót giấy trong chuồng úm. 

- Giai đoạn 4 - 14 ngày tuổi: Sử dụng máng ăn dài hoặc tròn dành cho gà con, mỗi máng cho khoảng 20 con. 

- Trên 15 ngày: sử dụng loại máng ăn treo, mỗi máng cho khoảng 20 con, hoặc máng dài treo ngoài chuồng (4-5 cm/con ).
Máng uống
· Dưới 14 ngày, sử dụng máng tròn loại 2 lít, mỗi máng cho 50 con. 
· Trên 14 ngày, dùng loại máng tròn 5 lít , mỗi máng dùng cho 50 con, hoặc sử dụng máng dài treo ngoài lồng.
Chú ý: 
· Độ cao của máng ăn, uống bằng ngang lưng của gà.

· Tất cả các dụng cụ sử dụng trong chuồng nuôi phải được sát trùng trước khi sử dụng 3-5 ngày. 
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Khay ăn gà con   máng treo      máng dài
Hình 9:  Máng uống cho gà                                Hình 10: Máng ăn cho gà
Sàn đậu, ổ đẻ                                

- Gà hậu bị và gà đẻ phải có sàn đậu cách mặt đất 0,6m, sàn đậu chiếm 1/3 diện tích nền chuồng. 
- Ổ đẻ cho gà có thể làm bằng rổ tre, nhựa hoặc bằng gỗ, tôn (kích thước: 0,35m × 0,35m × 0,35m), trong từng ổ có lót trấu hoặc rơm khô, mỗi ổ cho 5 gà mái, ổ đẻ được bố trí trong chuồng, ở những nơi yên tĩnh, ít ánh sáng.
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          Hình 11: Sơ đồ sàn gà đậu                         Hình 12: Lồng úm gà con     
Vườn chăn thả 
· Cần có diện tích tối thiểu là 1m2/con, có hàng rào bao quanh, cửa ra vào cần có hố sát trùng. Vườn không được đọng nước, có cây tạo bóng mát, có hố tắm cát để trừ mò, mạt gà. Bố trí thêm máng ăn, uống dưới các bóng cây. 
· [image: image23.jpg]


Nên nuôi giun đất, giun quế để tạo thêm nguồn thức ăn giàu đạm cho gà, giảm chi phí thức ăn.
Hình 13: Nuôi gà thả vườn
4. Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà
[image: image16.jpg]


     [image: image17.jpg]



Hình 14: Nuôi gà trên đệm lót sinh học

* Phương pháp thực hiện
1. Yêu cầu nền chuồng: 

Nếu tận dụng chuồng cũ, có thể sử dụng nền xi măng hoặc nền gạch; còn nếu xây mới nên sử dụng nền đất sẽ tiết kiệm hơn. 

2. Nguyên liệu làm đệm lót: có thể sử dụng trấu hoặc mùn cưa kết hợp với trấu.

3. Phương pháp làm đệm lót với nguyên liệu là trấu (sử dụng cho 30-50m2 chuồng nuôi) như sau:
Bước 1: Rải trấu lên toàn bộ nền chuồng với độ dày 8-10 cm, sau đó thả gà vào nuôi. 
Bước 2: Tạo bột men: Sử dụng 1 kg chế phẩm sinh học BALASA-N01 trộn đều với 5-7 kg bột ngô hoặc cám gạo, cho thêm 2,5  lít nước sạch, trộn ẩm đều, sau đó cho vào túi hoặc thùng đậy kín và để chỗ ấm ủ trong 2 - 3 ngày. Công việc này được tiến hành trước khi sử dụng từ 2-3 ngày. 
Bước 3: Sau khi nuôi được 7-10 ngày đối với gà úm và 3- 4 ngày đối với gà thịt, quan sát thấy phân rải kín bề mặt nền chuồng, dùng cào đảo sơ qua lớp mặt đệm lót, sau đó rắc đều bột chế phẩm sinh học BALASA -N01 (đã làm ở bước 2)  lên toàn bộ bề mặt chất độn, dùng tay xoa trên mặt để men phân tán đều là được.

4. Phương pháp làm đệm lót lên men với nguyên liệu là mùn cưa hoặc kết hợp mùn cưa với trấu.

Do mùn cưa có khả năng hút ẩm tốt, nên chất độn mùn cưa hoặc kết hợp với trấu thường được áp dụng với nuôi gà đẻ, vịt, ngan (do thải phân có nhiều nước). Các bước tiến hành làm đệm lót chuồng (cho 30-50 m2 chuồng nuôi) như sau:

Bước 1: Rải lớp mùn cưa dày 15 cm lên nền chuồng (nếu kết hợp dùng trấu thì rải 8cm trấu trước, sau đó rải tiếp 7 cm mùn cưa).

Bước 2: Phun nước sạch đều lên trên lớp mùn cưa sao cho mùn cưa có độ ẩm 20% (quan sát thấy hạt mùn cưa thấm ẩm nhưng vẫn tơi rời là được), sau đó thả gà vào nuôi.

Bước 3: Tạo bột men giống như bước 2 ở phương pháp làm đệm lót bằng trấu.

Bước 4: Rắc đều bột chế phẩm sinh học BALASA-N01 đã được chế lên toàn bộ bề mặt đệm lót, dùng tay xoa trên mặt để men được phân tán đều khắp là được.

* Sử dụng và bảo dưỡng:
- Làm tơi xốp bề mặt đệm lót: cứ sau 2-3 ngày cào trên bề mặt đệm lót một lần để giúp cho đệm lót được tơi xốp, phân sẽ được phân hủy nhanh hơn. Thời gian dài ngắn tùy thuộc vào mặt đệm lót bị nén chặt hay không và lượng phân nhiều hay ít. 

- Nuôi trong vài tuần nếu có mùi hơi hăng hắc thì xới tơi đệm lót, để cửa thông thoáng, mùa nóng có thể dùng quạt gió. Trong trường hợp này gà vẫn sinh trưởng tốt, khỏe mạnh

- Khi bảo dưỡng lúc trong chuồng có gà vào những ngày nóng, thường bố trí thời gian để làm vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát sẽ ít ảnh hưởng đến gà.       

- Tránh để bị nước mưa hắt làm ướt đệm lót.
- Khi nuôi gà trên nền đệm lót cần phải để ý khu vực máng uống, nếu thấy nước rớt làm ướt đệm lót thì phải thay ngay bằng lớp trấu mới.

- Khi phát hiện đệm lót có mùi của khí NH3 và thối nhẹ là tác dụng phân giải phân chưa tốt, cần phải xử lý kịp thời. Tùy từng nguyên nhân: do đệm lót ướt quá; đệm lót bị nén không tơi xốp; men kém hoạt động… mà có cách xử lý phù hợp, nhưng chung nhất là phải làm khô, xới tơi đệm lót và sau đó bổ sung thêm chế phẩm sinh học BALASA N01.
- Do nhiệt độ ở đệm lót luôn ấm nóng nên khi úm gà chỉ cần quây kín ở dưới khoảng trên dưới 50 cm còn phía trên phải để thoáng, đặc biệt trong mùa nóng.
- Mùa nóng khi úm gà do đệm lót luôn luôn ấm vì vậy nên treo đèn cao hơn để tránh nhiệt độ cao làm bốc hơi nước làm cho gà bị nhiễm lạnh - ẩm dễ bị bệnh.

* Thời gian sử dụng:
         Đệm lót sinh học được xử lý tốt có thể kéo dài thời gian sử dụng từ 6 tháng đến một năm hoặc có thể dài hơn.

IV. THỨC ĂN

1. Phân loại
· Nhóm thức ăn giàu năng lượng gồm: Bắp, lúa, tấm, cám gạo, bột khoai mì.
· Nhóm thức ăn giàu đạm gồm: bột cá, bột tôm, giun đất, đậu tương, đậu phộng, khô dầu, …

· Nhóm thức ăn giàu khoáng: Bột xương, bột sò, bột vỏ trứng, …

· Nhóm thức ăn giàu vitamin: premix vitamin,….

2. Phương pháp phối trộn thức ăn
- Dùng các nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương để phối trộn, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng từng giai đoạn phát triển của gà (tham khảo theo các bảng).
- Dùng thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu địa phương theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Phương pháp chuyển đổi thức ăn

Chuyển đổi thức ăn qua các giai đoạn từ cũ sang mới theo cách phối hợp sau: 

- Ngày thứ nhất 75% thức ăn cũ và 25% thức ăn mới 

- Ngày thứ hai 50% thức ăn cũ và 50% thức ăn mới 

- Ngày thứ ba 25% thức ăn cũ và 75% thức ăn mới 

- Ngày thứ tư cho ăn 100% thức ăn mới 

Bảng 3: Nhu cầu dinh dưỡng cho gà ở các giai đoạn

	Chất dinh dưỡng
	Loại gà

	
	Gà con 1- 4 tuần tuổi
	Gà thịt 5- 8 tuần
	Gà thịt 9 tuần - bán
	Gà hậu bị
	Gà đẻ

	Đạm thô (%)
	20
	18
	16
	15-16
	17-18

	Năng lượng trao đổi ( ME )
(Kcal/kg)
	2.900
	2.950
	3.000-3.100
	2.700
	2.750

	Xơ tối đa (%)
	5
	5
	5
	6
	7

	Ca (%)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	3.5

	P (%)
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,8

	Lysine (%)
	1,2
	1,0
	1,0
	0,8
	0,7

	Methionine (%)
	0,5
	0,45
	0,45
	0,32
	0,3


Bảng 4: Lượng thức ăn và trọng lượng của gà hậu bị đẻ trứng Tam Hoàng 

	Tuần tuổi
	Trọng lượng gà mái (g)
	Lượng TA 1 ngày đêm (g)
	Tuần tuổi
	Trọng lượng gà mái (g)
	Lượng TA 1 ngày đêm (g)

	7
	530
	42
	14
	1210
	63

	8
	630
	46
	15
	1280
	65

	9
	740
	50
	16
	1360
	69

	10
	850
	53
	17
	1430
	72

	11
	950
	56
	18
	1500
	75

	12
	1030
	59
	19
	1570
	78

	13
	1130
	61
	20
	1640
	81


Bảng 5: Lượng thức ăn và trọng lượng của gà hậu bị đẻ trứng Lương Phượng
	Tuần tuổi
	Trọng lượng gà mái (g)
	Lượng TA 1 ngày đêm (g)
	Tuần tuổi
	Trọng lượng gà mái (g)
	Lượng TA 1 ngày đêm (g)

	7
	700
	49
	14
	1.400
	92

	8
	800
	55
	15
	1.500
	95

	9
	900
	60
	16
	1.600
	98

	10
	1.000
	67
	17
	1.700
	103

	11
	1.100
	75
	18
	1.800
	110

	12
	1.200
	83
	19
	1.850
	115

	13
	1.300
	88
	20
	1.900
	115


Bảng 6: Lượng thức ăn cho gà theo tuần tuổi nuôi thịt
	Lượng thức ăn (g) theo tuần tuổi

	Tuổi gà ( tuần )
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lượng thức ăn (g/con/ngày)
	20
	25
	30
	40
	50
	50
	70
	80


Bảng 7: Khẩu phần thức ăn tự trộn (tham khảo)

	Nguyên liệu
	ĐVT
	0 - 8 tuần
	9 - 20 tuần
	Giai đoạn đẻ

	Hàm lượng đạm
	%
	20
	16,5
	18

	Bắp tấm
	%
	54
	51
	50

	Cám gạo
	%
	10
	20
	16

	Đậu nành, xanh
	%
	16
	8
	10

	Bánh dầu
	%
	6
	10
	8

	Cá, tép, ruốc
	%
	10
	5
	9

	Bột cỏ, rau xanh
	%
	0,5
	3,5
	3

	Bột xương, sò
	%
	2,5
	2,5
	4

	Tổng cộng
	%
	100
	100
	100


Bảng 8: Khẩu phần thức ăn tự trộn (tham khảo) cho Gà Lương Phượng nuôi thịt
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               Giai đoạn

Nguyên liệu
	0 – 4 tuần tuổi
	5 – 8 tuần tuổi
	9 tuần tuổi – giết thịt

	Ngô
	46
	51
	59

	Cám gạo
	20
	18,3
	12,3

	Bột cá loại 1
	6
	6
	4

	Khô đỗ tương
	14
	11
	12

	TA đậm đặc gà thịt

 (proconco C200)
	8
	7
	6

	Bột cỏ
	2
	2
	2

	Premix vitamin
	0,3
	0,3
	0,3

	Premix khoáng
	1
	1,9
	1,9

	Bột xương
	2,4
	2,2
	2,2

	Methionin(%)
	0,2
	0,2
	0,2

	Lyzin (%)
	0,1
	0,1
	0,1

	Tổng
	100
	100
	100

	Năng lượng (kcal/kg )
	2.900
	2.950
	3.100

	Protein thô (%)
	19-20
	18
	16


V. CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG
1. Giai đoạn 1 – 4 tuần tuổi

Trong chăn nuôi gà, giai đoạn 1 - 4 tuần tuổi đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khoẻ của gà trong các giai đoạn sau.

Trước khi nhận gà con về cần chuẩn bị trước chuồng nuôi, lồng úm, quây úm, máng ăn, máng uống và rèm che, ... tiến hành sát trùng chuồng trại, dụng cụ … trước 3-5 ngày.
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                Hình 15: Bố trí chụp úm, máng ăn, uống hợp lý trong quây úm
a. Nhiệt độ, ánh sáng  
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Gà con cần được sưởi ấm trong tuần đầu nhiệt độ khoảng 35      32oC, tuần thứ 2 khoảng 32     29oC và tuần thứ 3 khoảng 29     26oC. 

Chúng ta cần chú ý đến nhiệt độ trong chuồng nuôi và nhiệt độ ở khu vực có công cụ sưởi.

Bảng 9: Nhiệt độ úm gà
.

	Ngày tuổi
	Nhiệt độ vùng chụp sưởi

( oC)
	Nhiệt độ chuồng nuôi
(oC)

	1-7
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              35      32
	31-28

	7-14
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              32      29
	28-25

	14-21
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              29      26
	25-23


- Trong 3 tuần đầu gà con cần được chiếu sáng 24 giờ/ngày, vừa để điều chỉnh nhiệt độ, vừa đảm bảo ánh sáng cho gà ăn uống được nhiều.
- Chụp úm có thể sử dụng bằng bóng điện tròn 100w, đèn hồng ngoại hoặc bằng gas , than ( xung quanh bếp phải quây bằng lưới để gà không ép sát vào bếp, tạo điều kiện cho hơi than thoát ra dễ dàng ). 
- Thường xuyên quan sát phản ứng của gà để điều chỉnh nhiệt độ úm cho phù hợp.
· Khi nhiệt độ thích hợp gà con tản đều trên nền chuồng.
· Nếu quá lạnh gà con chen chúc nhau quanh đèn sưởi, phải hạ thấp hoặc thắp thêm đèn sưởi. 
· Nếu quá nóng gà con tản xa đèn sưởi, phải cho đèn sưởi lên cao hoặc lấy bớt đèn sưởi ra. 
· Nếu bị gió lùa gà sẽ co cụm về nơi kín đáo, phải che chắn lại quây úm .
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       Phù hợp
Quá lạnh
          Quá nóng
Gió lùa
Hình 16: Điều chỉnh nhiệt độ úm gà con
b. Mật độ (Số con/m2)
Bảng 10:  Mật độ nuôi thích hợp theo tuần tuổi như sau
. 
	Ngày tuổi
	Úm trên lồng
	Úm nền

	1- 7
8 - 14
15-21
	100 - 70 
70 - 50
50 - 30
	70 - 50
50 - 30
30 - 20


c. Nước uống
Nước uống phải sạch sẽ, đầy đủ.
Gà con sau khi nhận về phải cho nghỉ ngơi từ 30 - 40 phút mới bắt đầu cho uống nước. Nước uống có pha : 1-2 g Vitamin C +  5 g đường glucoza / 1lít nước .
Trong tuần đầu tiên cần bổ sung thêm vitamin, kháng sinh giúp cho gà tăng sức đề kháng và ngăn ngừa một số bệnh về đường tiêu hóa ở gà con.
d. Thức ăn
Cho gà ăn bằng tấm hoặc bắp xay trong 1 ngày đầu sau đó mới dùng thức ăn hỗn hợp. Cho ăn tự do, chia thành nhiều bữa/ngày (5-6 bữa). Thường trong giai đoạn này nên sử dụng 100% thức ăn hỗn hợp công nghiệp dành cho gà con. 

Thức ăn trong giai đoạn này cần đảm bảo: Năng lượng trao đổi: 2900 Kcal/kg, Protein thô: 20 %.
2. Nuôi gà thịt (giai đoạn 5 tuần đến xuất chuồng)
- Sau 4 tuần tuổi tập dần cho gà xuống vườn, nên chờ khô sương buổi sáng mới thả gà ra vườn.

- Máng ăn, máng uống cần bố trí đầy đủ.
- Cho gà ăn thức ăn trước khi thả ra và sau khi lùa về ( nếu nuôi nhốt : cho ăn tự do ).

- Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoặc đậm đặc phối trộn với thức ăn địa phương theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc tự trộn thức ăn theo công thức hướng dẩn ở trên.

- Mật độ chuồng nuôi : nuôi sàn : 8-10 con/ m2        ; nuôi nền : 7-8 con/ m2
- Giai đoạn 5-8 tuần : thức ăn cần đảm bảo: protein thô: 18%, năng lượng trao đổi:  2.950 kcal/kg.
- Giai đoạn 9 tuần đến khi xuất bán: thức ăn đảm bảo : protein thô: 15-16 %, năng lượng trao đổi: 3.000 - 3100 kcal/kg

- Nên vỗ béo gà 2-3 tuần trước khi giết thịt, thời gian này cần giảm vận động và tăng lượng thức ăn .
Lưu ý: đối với gà Ta, gà Tàu do nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với gà Tam Hoàng, Lương Phượng do đó khi phối trộn thức ăn thì protein thô có thể giảm 1-2 %. 
3. Nuôi gà đẻ
a. Nuôi dưỡng


- Từ 1 - 6 tuần tuổi: nuôi dưỡng, chăm sóc giống như gà thịt.  
- Từ 7 - 20 tuần tuổi (5 tháng tuổi): Sử dụng thức ăn có protein thô: 15-16%, năng lượng trao đổi: 2.700 kcal/kg. mật độ : nuôi sàn : 8-10 con/ m2 , nuôi nền : 7-8 con / m2
- Từ 21 tuần tuổi trở lên: sử dụng thức ăn có protein thô: 17-18 %, năng lượng trao đổi: 2.750 kcal/kg.  Mật độ chuồng nuôi :  nuôi sàn : 6-7 con / m2 ; nuôi nền : 4- 5 con/ m2    
  - Kể từ khi thả gà ra vườn, có thể tập cho gà ăn thêm các loại thức ăn như: lúa, bắp, phụ phế phẩm nông nghiệp, các loại rau xanh…vv để giảm chi phí.
- Chế độ cho ăn: ăn hạn chế để khống chế trọng lượng của gà từ 7-8 tuần tuổi, giúp gà đạt trọng lượng chuẩn theo từng giống (không quá béo, không quá gầy).
- Trong giai đoạn gà đẻ gà được cho ăn tăng dần theo tỉ lệ đẻ:
· Tỉ lệ đẻ dưới 50% cho ăn 110-115 g/con/ngày.
· Tỉ lệ đẻ từ 50-65% cho ăn 120-125 g/con/ngày.
· Tỉ lệ đẻ trên 65% cho ăn 130-135 g/con/ngày.
· Sau giai đoạn gà đẻ đạt đỉnh cao, gà sẽ giảm đẻ ta nên giảm thức ăn cứ 1 tuần là từ 1- 2g/con /ngày.
· Nếu vườn chăn thả rộng có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào có thể giảm lượng thức ăn của gà.
b. Chăm sóc

- Tách riêng trống mái khi gà được 6-8 tuần tuổi.

- Để tránh hiện tượng gà cắn mổ nhau ( nuôi nhốt ), phải tiến hành cắt mỏ gà lúc 7-10 ngày tuổi hoặc 7-8 tuần tuổi.

- Kết thúc 20 tuần tuổi chọn những con đạt tiêu chuẩn chuyển sang giai đoạn gà đẻ, tiến hành chọn gà vào sáng sớm lúc trời mát.
- Ghép gà trống với gà mái theo tỉ lệ 1/8-1/10 (đối với gà đẻ trứng giống).
- Để tăng năng suất đẻ trứng, ngoài thời gian chiếu sáng tự nhiên (12 giờ/ngày) cần chiếu sáng bổ sung thêm 3 - 5 giờ/ngày ở giai đoạn gà đẻ trứng.
- Mỗi 2-4 tuần một lần cân gà (cân mẫu khoảng 5 % đàn) và so sánh với trọng lượng chuẩn của giống để có hướng điều chỉnh thức ăn phù hợp.
- Trứng được thu 2 lần/ngày để đảm bảo trứng sạch và tránh dập vỡ.
- Bảo quản trứng nơi thoáng mát, nhiệt độ 15 - 18 0C, sạch sẽ, xếp đầu to lên trên đầu nhỏ xuống dưới, mùa đông bảo quản trứng 7 ngày, mùa hè bảo quản trứng 5 ngày.
- Định kỳ 1-2 tháng loại thải những gà bệnh tật, đẻ kém, không hiệu quả.


- Một số hiện tượng và nguyên nhân gà đẻ kém:
+ Khẩu phần thiếu protein, biểu hiện: đẻ ít, thưa, trứng nhỏ. Cần kiểm tra lại nguồn thức ăn, thức ăn thiếu protein hoặc khẩu phần cho ăn không đủ
+ Khẩu phần thiếu canxi, photpho và vitamin D, biểu hiện: đẻ thưa, đẻ non, ăn trứng. Trong trường hợp này cần kiểm tra lại cả độ chiếu sáng và bổ sung vitamin, khoáng... cho gà.
- Có sổ sách ghi chép hàng ngày các số liệu thức ăn, thuốc thú y, số trứng đẻ, gà chết…để tính toán hiệu quả chăn nuôi.
VI. VỆ SINH THÚ Y, PHÒNG BỆNH
1. Vệ sinh con giống

- Chỉ mua gà giống từ những cơ sở giống tốt, an toàn dịch bệnh.  
- Gà mới mua về cách ly ít nhất 15 ngày để theo dõi bệnh rồi mới nhập đàn.
- Nuôi riêng biệt từng loại gà, từng giai đoạn sản xuất.
- Không nuôi lẫn các loại gia cầm trong cùng một trại.
- Thực hiện khâu “cùng nhập, cùng xuất”.
- Phải có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.
2. Vệ sinh chuồng trại

- Trước khi thả gà thì chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, vườn chăn thả cần được rửa sạch sát trùng bằng các loại thuốc khử trùng thích hợp (Formon ,TH4, Virkon…). Sát trùng xong để vài ngày cho bay hết hơi độc rồi mới đưa gà vào nuôi.
- Hàng ngày vệ sinh sạch sẽ máng ăn, uống, dụng cụ chăn nuôi ,thay dung dịch hố sát trùng. Định kỳ 1 tuần/lần phun thuốc sát trùng. 
- Nuôi chăn thả, sân chơi phải có cây tạo bóng mát, có rãnh thoát nước.

- Sau khi xuất chuồng phải vệ sinh, sát trùng chuồng trại sạch sẽ. Để trống chuồng ít nhất 15 ngày trước khi thả lứa mới.
3. Vệ sinh thức ăn, nước uống
- Đảm bảo chất lượng, sạch sẽ, không ôi mốc, vón cục.
- Không chứa độc tố.
- Không chứa mầm bệnh.
- Không chứa vật lạ.
- Định kỳ kiểm tra chất lượng nước uống.

4. Kiểm soát dịch bệnh

- Hạn chế người ra vào nơi nuôi gà. 

- Không cho gà tiếp xúc với các loaị gia cầm và các động vật khác.
-Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những gà bệnh, chết để có biện pháp cách ly, điều trị, xử lý theo nguyên tắc thú y.
- Có sổ sách ghi chép hàng ngày về các chỉ tiêu cơ bản: số gà bệnh, chết, nguyên nhân gây ra, mức tiêu tốn thức ăn, tỉ lệ ấp nở, xuất nhập gà...để có hướng đánh giá, phát hiện và phòng bệnh kịp thời.
- Chăn nuôi gia cầm phải đăng ký với UBND xã và được UBND xã cấp sổ theo dõi chăn nuôi theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND  ngày 27/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Phòng bệnh 
a. Bằng vaccine

Bảng 11: Lịch tiêm phòng cho đàn gà thả vườn
	Thời gian
	Vắcxin
	Cách sử dụng

	3 ngày tuổi
	Newcastle hệ 2 (chủng F) (*)
	Nhỏ mắt, mũi

	7 ngày tuổi
	Đậu gà
	Chủng màng cánh

	10 ngày tuổi
	Gumboro lần 1 
	Nhỏ mắt, miệng 

	14 ngày tuổi
	Cúm Gia Cầm lần 1
	Tiêm dưới da cổ

	21ngày tuổi
	 Lasota(Newcastle) (*)
	Nhỏ mắt, miệng,cho uống

	25 ngày tuổi
	Gumboro lần 2
	Nhỏ mắt, miệng

	6 tuần tuổi
	Cúm Gia Cầm lần 2
	Tiêm dưới da cổ

	8 tuần tuổi
	Newcastle hệ 1 (chủng M) (*)
Tụ huyết trùng gia cầm
	Tiêm dưới da cổ hoặc ức
Tiêm dưới da cổ hoặc ức

	4,5 tháng tuổi
	Newcastle hệ 1 (chủng M) (*)
Tụ huyết trùng gia cầm
	Tiêm dưới da cổ hoặc ức
Tiêm dưới da cổ hoặc ức

	6 tháng tuổi
	Cúm Gia Cầm
	Tiêm dưới da cổ


·  Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại vaccine Newcastle hệ 1 (chủng M), Tụ huyết trùng và Cúm gia cầm .
·  Tuỳ theo tình hình dịch tễ tại địa phương, nếu vùng hay xảy ra bệnh Gumboro, có thể chủng ngừa thêm 1 lần vào lúc 1-3 ngày tuổi. Đối với gà đẻ trứng giống, để tạo miễn dịch cho gà con, chủng ngừa cho gà bố mẹ lúc 18-20 tuần tuổi (giai đoạn trước khi đẻ 2 tuần).
· (*) : có thể dùng vaccin Newcastle chịu nhiệt, cách 2 tháng lập lại 1 lần.
b. Phòng bằng kháng sinh, vitamin, hoá dược

Bảng 12: Kháng sinh, Vitamin, hoá dược

	Thời gian

(Ngày tuổi)
	Kháng sinh & hóa dược
	Phòng bệnh

	1-3

(3 ngày)
	+Colistin(colitetravet,colinorgen) 

+ Enrofloxacin
	Bạch lỵ, E.coli. 

	4-5
(2 ngày)
	+ Vitamin C, nhóm B …
	Tăng sức đề kháng , giảm stress.

	6-7

( 2 ngày )
	+ Tylosin , Trialplucin
	Đường hô hấp

	10-14

(3 ngày)
	+Anticoc
+Avicoc,
+ESB3
	Cầu trùng


- Sau đó cứ 2- 3 tuần lập lại 1 lần.
- Tẩy giun: giai đoạn 1,5 và 4 tháng tuổi.
VII. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP
1.BỆNH DỊCH TẢ (Newcatsle Disease)
1. Đặc điểm chung
- Do virút gây ra thuộc nhóm Paramyxovirus.

- Là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan nhanh, tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. 
- Gây ốm và chết nhiều ở gà mọi lứa tuổi, mẫn cảm nhất là gà con.
- Bệnh xảy ra quanh năm, khắp mọi vùng.

2. Đường lây lan
- Qua đường hô hấp, đường tiêu hóa.

- Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khoẻ, bụi, gió và không khí mang mầm bệnh, phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, thú y nhiễm mầm bệnh, công nhân chăn nuôi, khách tham quan đến từ vùng có bệnh và do động vật như chồn, mèo, chuột,... chim mang mầm bệnh.

3. Triệu chứng
- Gà ủ rũ, xù lông, sã cánh, mào thâm, ít ăn, chảy nước nhớt dãi từ mũi và mỏ, diều căng, chứa nhiều nước, đầy hơi.

- Khó thở, kèm theo tiếng kêu "toóc - toóc" nhất là vào ban đêm.

- Tiêu chảy phân loãng, có màu trắng xanh đôi khi có lẫn máu.

- Gà giảm đẻ, trứng nhỏ màu trắng nhợt.
- Gà có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh, ngoẹo cổ, đi vòng quanh, mổ thức ăn không chính xác, thường xảy ra cuối ổ dich.
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                               Hình 17: Triệu chứng thần kinh bệnh Niu - cát - xơn
4. Bệnh tích
- Xuất huyết và loét ở dạ dày tuyến, van hồi  manh tràng (ruột thừa, ruột tịt), thanh khí quản, ruột. 
- Có dịch nhầy ở thanh khí quản (cuống họng) và loét trên thành ruột.
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    Hình 18: Xuất huyết và loét ở dạ dày tuyết        Hình 19: Xuất huyết và loét trên                               
                                                                                      thành ruột

5. Biện pháp phòng chống
- Phòng bệnh là phương pháp tốt nhất đối với bệnh này.

- Không nhốt chung gà mới mua về với gà khỏe mạnh đang nuôi, cần cách ly nuôi riêng trong vòng 10 - 30 ngày, nếu không có dấu hiệu bệnh thì mới nhập đàn
- Tiêm phòng vaccin Newcastle cho gà theo lứa tuổi.

- Khi có bệnh Newcastle xảy ra cần làm: 

+ Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở hoặc chính quyền địa phương.
+ Cách ly đàn gà ốm, xác gà ốm, chết, chất thải phải được xử lý, tiêu huỷ theo nguyên tắc thú y.  
+ Không bán chạy gà ốm và không được đến thăm nơi nuôi gà khác.

+ Sát trùng chuồng nuôi, sân thả, dụng cụ và khu vực xung quanh hàng ngày.

+ Rắc vôi bột để cách ly chuồng nuôi với khu vực xung quanh và rắc ở các lối ra vào chuồng nuôi.
Lưu ý: Đây là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, không có thuốc điều trị nhưng phòng bệnh bằng vaccine sẽ có hiệu quả cao. 
2. BỆNH GUMBORO
1. Đặc điểm của bệnh
- Do virut thuộc họ Birnaviridae gây ra, virut sống được lâu trong môi trường.
- Bệnh Gumboro thường hay xảy ra  ở  gà 3 - 6 tuần tuổi.

- Bệnh xảy ra cấp tính, lây lan nhanh, mạnh, gây ốm và chết nhiều, từ 15 - 50%.

- Nếu ghép với các bệnh khác thì tỷ lệ chết cao hơn. 

- Những gà khỏi bệnh thì sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh khác.
2. Đường lây lan của bệnh
- Chủ yếu lây lan qua đường tiêu hoá, hô hấp.

- Do không khí nhiễm mầm bệnh, tiếp xúc giữa gà ốm và gà khỏe.

- Do thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi thú y có chứa mầm bệnh và chất thải, độn chuồng có chứa mầm bệnh.

3. Triệu chứng
- Lúc đầu gà chạy nhảy xao xác, mổ cắn lẫn nhau, tự mổ vào lỗ huyệt, phao câu do gà khó thải phân.

- Sau đó gà ủ rũ, xù lông, đi lại chậm chạp, bỏ ăn, gục đầu. 
- Tiêu chảy phân xanh, trắng hơi nhầy.

- Gà sốt cao, run rẩy, đứng chụm vào nhau và uống nhiều nước.

- Bệnh thường kéo dài 7 - 8 ngày, gà chết nhiều trong vòng 3 - 4 ngày, sau đó bệnh giảm dần rồi khỏi.

4. Bệnh tích

- Túi huyệt (túi fabricius) sưng, phù thủng, niêm mạc xung huyết hoặc xuất huyết.

- Xuất huyết thành vệt trên cơ đùi, cơ ngực.

- Xuất huyết ở dạ dày tuyến và dạ dày cơ, thận sưng nhạt màu, các ống niệu chứa đầy muối. 
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                   Hình 20:  Túi huyệt sưng to                   Hình 21: Xuất huyết trên cơ đùi

5. Phòng bệnh
- Dùng vaccine phòng bệnh Gumboro theo đúng hướng dẫn.
- Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, …để trống chuồng 15-20 ngày sau mỗi đợt nuôi.

- Định kỳ sát trùng chuồng trại.

- Cần bổ sung thêm vitamin, chất điện giải để tăng sức đề kháng cho đàn gà.
6. Điều trị
Không có thuốc điều trị đặc hiệu, khi bệnh xảy ra cần thực hiện các biện pháp:

          - Cách ly gà bệnh.
          - Tăng cường sát trùng chuồng trại. 
          - Chích kháng thể Gumboro
          - Dùng vitamin C,B,K… chất điện giải, đường glucoza cho uống liên tục trong ba ngày
   Chú ý: Không sử dụng kháng sinh trong điều trị vì không  hiệu quả, có thể làm gà chết nhiều. 
3. BỆNH ĐẬU
1. Đặc điểm bệnh
- Do virút thuộc nhóm Poxvirus gây ra.

- Virút có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong môi trường.

- Tạo thành các mụn đậu ở những phần không có lông (mào, tích, xưng quanh mắt)

- Các loại gia cầm đều có thể mắc bệnh, bệnh xảy ra quanh năm.

2. Đường lây lan của bệnh
- Chủ yếu qua các vết xây sát ở vùng da không lông.

- Lây trực tiếp từ con ốm sang con khỏe.

- Qua trung gian là muỗi đốt và truyền mầm bệnh từ con ốm sang con khỏe.

3. Triệu chứng

- Mụn đậu mọc ở những vùng da không lông (mào, tích, xung quanh mắt, chân, mặt trong nách), có màu sắc khác nhau, từ màu trắng trong, màu hồng thẫm rồi chuyển sang màu xám và đậu khô dần, đóng vảy, tạo thàng nốt sẹo có màu vàng xám.

- Trường hợp mụn mọc ở mắt làm cho gà bị mù.

- Làm cho gà khó ăn, khó thở rồi chết.

4. Bệnh tích

- Những mụn trắng sau chuyển thành nâu sậm trên da, niêm mạc hầu, mũi.

- Các vết loét ở kết mạc mắt, miệng, họng, khí quản.

- Trong miệng và họng có lớp màng giả màu vàng xám.
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       Hình 22: Trong miệng và họng có lớp           Hình 23: Sự phát triển của các nốt mụn nước màng giả màu vàng xám                               trên da gà                                                          
5. Biện pháp phòng chống
Phòng bệnh:

- Nuôi cách ly gà con với gà lớn.

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, dùng thuốc sát trùng theo định kỳ.

- Phòng bệnh bằng vắcxin.
Điều trị (tạm thời, không đặc hiệu):
- Cạy mụn đậu, sau đó bôi dung dịch Iod 10%, Xanh Metylen 2 % lên mụn đậu, ít ngày sau mụn sẽ khô dần.

- Trường hợp gà bị mụn đậu ở niêm mạc miệng, dùng thuốc sát trùng nhẹ Acid boric 3% hoặc cho gà uống Lugol 1%.

- Bổ sung thêm vitamin, đặc biệt vitamin A, nếu bệnh nặng cần bổ sung thêm kháng sinh phòng vi khuẩn bội phát.

- Các chất thải của gà, độn chuồng, ổ đẻ cần đốt hết.

- Phun thuốc sát trùng thường xuyên trong thời gian gà bị bệnh.

4. BỆNH CÚM GIA CẦM
1. Đặc điểm của bệnh

- Do virus cúm thuộc họ Orthomyxoviridae type A gây ra, ở Việt Nam chủng gây bệnh là H
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, có độc lực cao, virus có thể sống được lâu trong môi trường.

- Bệnh xảy ra cấp tính, lây lan nhanh, mạnh và có thể gây tử vong cho người.

- Vịt là loài thủy cầm mang và thải mầm bệnh ra môi trường cũng là nguyên nhân tái phát các ổ dịch mới.

2. Đường lây lan của bệnh
- Chủ yếu qua đường tiêu hoá và hô hấp. 
- Do tiếp xúc giữa gia cầm ốm và khỏe.

- Qua không khí, nước, dụng cụ chăn nuôi, người chăn nuôi và vận chuyển, mua bán gia cầm, thức ăn chăn nuôi…

3. Triệu chứng
- Gia cầm chết hàng loạt, tỷ lệ chết rất cao từ 50-100 % . 
- Sốt cao, bỏ ăn, chảy nước mắt, nước dãi, đứng tụm với nhau, lông xù, uể oải, ít đi lại, đầu gật gù, gục đầu xuống đất.

- Phù đầu, mặt, mào và yếm sưng to.
- Thở khó, vươn dài cổ để thở. 

- Tiêu chảy phân màu trắng hoặc trắng xanh.
- Gà giảm đẻ, thậm chí trứng không có vỏ.
- Đi đứng run rẩy, loạng choạng, ngoẹo cổ, đi quay vòng.
4. Bệnh tích
* Bên ngoài:

- Mào và yếm (tích) sưng to, phù nề quanh mắt.
- Chổ da không có lông bị tím bầm.

- Chân bị xuất huyết.

- Xuất huyết vùng đầu và thâm tím.

* Bên trong:

- Niêm mạc phế quản phù nề, có chứa chất nhày.

- Xoang bụng tích nước hoặc viêm dính, viêm buồng trứng.

- Xuất huyết lốm đốm ở bề mặt niêm mạc.  
- Xuất huyết toàn bộ đường tiêu hóa.

5. Biện pháp phòng bệnh

Khi có bệnh cúm gia cầm xảy ra cần phải làm:

+ Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở hoặc chính quyền địa phương.

+ Cách ly đàn gà bệnh, xác gà bệnh, chết, chất thải phải được xử lý, tiêu hủy theo nguyên tắc thú y.

+ Không bán chạy gà bệnh và không được đến thăm nơi nuôi gà khác.

+ Sát trùng chuồng nuôi, sân thả, dụng cụ và khu vực xung quanh hàng ngày.

+ Rắc vôi bột để cách ly chuồng nuôi với khu vực xung quanh và rắc ở các lối ra vào chuồng nuôi.

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêu độc, sát trùng theo định kỳ.

- Phòng bệnh bằng vaccine theo đúng quy trình chăn nuôi gia cầm theo hướng An toàn sinh học.

- Xử lý gia cầm mắc bệnh theo đúng quy định của cơ quan thú y.
5. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG
1. Đặc điểm của bệnh
- Do vi khuẩn Pasteurella multocida gây nên.

- Các loại gà đều mắc bệnh (thường hay xảy ra ở gà trên 2 tháng tuổi).

- Bệnh gây chết nhanh và đột ngột. 
- Bệnh hay tái phát trong cùng một khu vực, thường hay xảy ra vào giai đoạn giao mùa.
- Có thể phòng bệnh bằng vaccine và điều trị bằng kháng sinh.

2. Đường lây lan của bệnh
- Qua đường tiêu hoá và hô hấp.

- Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khỏe . 
- Thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh.

- Ở những gà khoẻ mang trùng, khi cơ thể suy yếu bệnh sẽ đột ngột tái phát.

3. Triệu chứng

- Tùy thuộc độc lực của mầm bệnh mà bệnh có thể phát nhanh hay chậm.

- Trường hợp bệnh xảy ra nhanh, gà chết đột ngột : đang đi lăn đùng ra chết, chết khi đang nằm trên ổ đẻ.

- Trường hợp bệnh xảy ra chậm, thể hiện các triệu chứng sau:

+ Gà ủ rũ, bỏ ăn, đi lại chậm chạp.

+ Nước nhày chảy ra từ miệng, có khi lẫn máu.

+ Mào tích tím bầm.

+ Phân trắng lỏng hoặc xanh đôi khi có máu.

+ Gà khó thở, xác chết tím bầm, máu đông kém.

+ Nếu bệnh kéo dài, viêm kết mạc mắt, tích sưng, khớp sưng đi lại khó khăn.

4. Bệnh tích
- Thịt sậm màu.

- Sung  huyết, xuất huyết ở các cơ quan nội tạng và tổ chức liên kết dưới da.

- Gan sưng, có nốt hoại tử lấm tấm trắng.

- Bao tim tích nước, xuất huyết vành tim.
- Phổi xung huyết.
- Có dịch nhầy ở trong khớp.

[image: image40.jpg]



Hình 24: Mủ ở bên trong tích gà               Hình 25:Tích gà sưng to

5. Biện pháp phòng bệnh
Phòng bệnh:
- Vệ sinh chuồng nuôi, máng ăn, uống sạch sẽ, giữ chuồng nuôi luôn khô ráo. 

- Thường xuyên sát trùng, tẩy uế chất thải của gà và chất độn chuồng.
- Thức ăn, nước uống luôn được đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ.
- Định kỳ bổ sung kháng sinh vào thức ăn, nước uống, nhất là vào thời điểm giao mùa .

- Dùng vaccine phòng bệnh.
Điều trị: 
- Có thể dùng các loại kháng sinh sau: Tetracyclin, Streptomycin, Consumix, Neotesol, Enrofloxaxin, Colitetravet …
- Bổ sung vitamin, chất điện giải để tăng sức đề kháng.
6. BỆNH BẠCH LỴ – THƯƠNG HÀN
1. Đặc điểm chung
- Do vi khuẩn Samonella pullorum và S. gallinarum gây ra.
- Bệnh xảy ra cho gà mọi lứa tuổi, tỷ lệ chết cao ở tuần tuổi đầu của gà con.
- Bệnh thường xuyên tái phát khi sức khoẻ gà giảm sút do thay đổi thời tiết hoặc chăm sóc, nuôi dưỡng kém.

2. Đường lây lan của bệnh
- Truyền qua trứng sang gà con.

- Bệnh thường lây lan chủ yếu  từ gà bệnh sang gà khỏe và do thức ăn, nước uống, dụng cụ, …mang mầm bệnh.

3. Triệu chứng 

- Đối với gà lớn: thiếu máu, mào nhợt nhạt, gà đẻ giảm, vỏ trứng dị dạng, xù xì, tiêu chảy mãn tính.

- Khi gà mới nở: bụng trễ, thâm tím, viêm rốn, kêu xao xác.

- Gà con: khó thở, cụm thành từng nhóm, lông xù, cánh sã và  ỉa chảy phân loãng trắng, tanh, làm bết lông đít (điển hình).

4. Bệnh tích
- Gà con: Lòng đỏ không tiêu, màu vàng xám; Gan và phổi sưng to, xuất huyết có nhiều chấm hoại tử; lách sưng to, thận xuất huyết .

- Gà lớn ít thấy bệnh tích: Viêm teo buồng trứng, có trường hợp trứng non bị vỡ gây viêm phúc mạc và viêm dích các cơ quan nội tạng của gà. Nhiều con bị chết đột ngột do gan sưng, gan bị vỡ.

5. Biện pháp phòng trị bệnh
Phòng bệnh:

- Mua gà con từ những cơ sở an toàn bệnh.
- Thường xuyên tẩy uế, sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, vệ sinh máy ấp, dụng cụ ấp.

- Kiểm tra thường xuyên huyết thanh gà đẻ để kịp thời phòng bệnh. 

- Trứng trước khi đem ấp phải xông, sát trùng bằng formol 35ml + 17,5g thuốc tím/1m3 phòng xông trứng.

- Tuyệt đối không dùng trứng gà trống, gà mái bị bệnh để tái sản xuất đàn

Điều trị: 
Có thể dùng các loại thuốc sau:
- Neotesol, Spectam poultry, Baytrill 10 %, Coli-Norgen, Coli-Tetravet … pha với nước uống cho uống 3-5 ngày liền.

- Bổ sung thêm vitamin, chất điện giải để tăng sức đề kháng. 
7. BỆNH CẦU TRÙNG
1. Đặc điểm của bệnh

- Do một loại ký sinh trùng hình cầu (Eimeria), ký sinh ở đường ruột gây ra.

- Bệnh xảy ra quanh năm, trầm trọng nhất vào mùa thời tiết nóng ẩm. Gà mọi lứa tuổi đều mắc bệnh, nặng nhất là gà dưới 1 tháng tuổi. 
- Gà nuôi nhốt chật chội, chất đệm lót chuồng ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để bệnh bùng phát mạnh.

2. Đường lây lan của bệnh
- Do gà nuốt phải noãn nang (trứng) của cầu trùng trong thức ăn, nước uống, chất độn chuồng nên mắc bệnh. Noãn nang cầu trùng có sức đề kháng cao ngoài môi trường và tồn tại hàng tháng trong điều kiện bình thường.

- Khó bị tiêu diệt bằng các thuốc sát trùng.

- Bị tiêu diệt chậm dưới ánh sáng mặt trời, tiêu diệt ở nhiệt dộ cao (bị diệt sau vài phút ở 60oC).

3. Triệu chứng
- Gà bệnh thường ủ rũ, bỏ ăn, uống nhiều nước.

- Phân lỏng nhầy lẫn máu tươi hoặc có màu socola, ào, chân nhợt nhạt do mất máu.

- Gà con có thể chết hàng loạt nếu không điều trị kip thời.

- Gà trưởng thành ăn kém, gầy, chậm lớn, tử số thấp.

4. Bệnh tích
- Cầu trùng manh tràng: Manh tràng sưng to, trong chứa đầy máu.

- Cầu trùng ruột non: ruột non sưng phồng, bên trong chứa dịch nhầy và máu.

            Hình 26: Manh tràng xuất huyết         Hình 27: Ruột non gà sưng phồng

                                                                                 và xuất huyết

5. Biện pháp phòng trị
Phòng bệnh:

- Đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.

- Giữ cho lớp độn lót chuồng, sân chơi của gà luôn khô ráo.

- Không nên nuôi chung gà các lứa tuổi.

- Sử dụng xút nóng 2% hoặc quét vôi mới để sát trùng nền chuồng trước khi đưa gà vào nuôi . 
- Định kỳ dùng thuốc để phòng bệnh cho gà, có thể dùng các loại thuốc sau: Rigeccocin, ESb3, Baycox, Coccistop, Hancoc, Biococ…. 

- Tốt nhất nên nuôi gà trên sàn, tỉ lệ bệnh sẽ thấp.

Điều trị:

- Dùng các loại thuốc như trên với liều điều trị gấp đôi liều ngừa. Nên thay đổi luân phiên các nhóm thuốc có cơ chế tác động khác nhau vì cầu trùng có khả năng đề kháng với thuốc rất cao.
- Trường hợp bệnh nặng, mức độ lây lan nhanh, nên áp dụng quy trình điều trị 3-2-3 (dùng 3 ngày, nghỉ 2 ngày và dùng 3 ngày với cùng 1 loại thuốc).
- Kết hợp với các vitamin A, B, K, C và chất điện giải.

- Thay chất độn chuồng mới, rắc vôi vào những chổ ẩm ướt.



VIII. Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn
Giải thích từ ngữ
Thực hành chăn nuôi tốt (gọi tắt là VietGAHP: Vietnamese Good Animal Husbandry Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi nhằm đảm bảo gia cầm được nuôi dưỡng để đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái.

 Chất thải trong chăn nuôi bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí. Chất thải rắn gồm phân, thức ăn rơi vãi trong chăn nuôi, xác vật nuôi bị chết, các thành phần của động vật như phủ tạng, da, lông, móng, các bao bì thức ăn, bao bì chứa động vật và sản phẩm động vật chưa qua chế biến, bao bì thuốc thú y, kim tiêm, ống tiêm. Chất thải lỏng gồm nước phân, nước vệ sinh chuồng trại, nước rửa dụng cụ, phương tiện vận chuyển, các chất thải ra từ thuốc thú y lỏng, hóa chất lỏng và dung dịch xử lý chuồng trại. Chất thải khí gồm mùi hôi chuồng trại và các loại mùi, khí sinh ra trong quá trình chăn nuôi.

NỘI DUNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT CHO
CHĂN NUÔI GIA CẦM AN TOÀN TẠI VIỆT NAM
1. Địa điểm
1.1. Lựa chọn địa điểm: Vị trí xây dựng chuồng trại phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của khu vực và của địa phương.

1.1.1. Cách xa đường giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu chế biến sản phẩm chăn nuôi, bệnh viện, khu chăn nuôi khác và xa hệ thống kênh mương thoát nước thải của khu vực theo quy định hiện hành.

1.1.2. Ở cuối và cách xa nguồn nước sinh hoạt, có nguồn nước sạch và đủ trữ lượng cho chăn nuôi. Đảm bảo đủ diện tích và điều kiện xử lý chất thải, nước thải theo quy định.

1.2. Bố trí mặt bằng phải đảm bảo diện tích về quy mô chăn nuôi, các khu phụ trợ khác (hành chính, cách ly và xử lý môi trường …)

1.3. Bố trí khu chăn nuôi:

1.3.1. Bố trí khu chăn nuôi đầu hướng gió. Có nhà tắm, thay quần áo cho người lao động trước khi vào khu chăn nuôi.

1.3.2. Khu nuôi tân đáo, khu nuôi cách ly, xử lý gia cầm ốm, chết, chứa phân, bể xử lý chất thải bố trí ở cuối hướng gió và cách biệt với khu chăn nuôi chính.

1.3.3. Nơi xuất bán gia cầm nằm ở khu vực vành đai của trại, có lối đi riêng đảm bảo an toàn dịch bệnh.

1.3.4. Bể chứa phân bố trí ở phía ngoài hàng rào của khu chăn nuôi, gần khu xử lý chất thải.

1.4. Bố trí khu hành chính: Các công trình của khu hành chính gồm văn phòng, nhà làm việc, khu vệ sinh và nhà ở cho cán bộ nhân viên (nếu có) phải đặt ở bên ngoài hàng rào khu chăn nuôi.

1.5. Bố trí khu nhà xưởng và công trình phục vụ chăn nuôi: kho chứa thức ăn, kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa phải được bố trí riêng biệt với khu chuồng trại chăn nuôi gia cầm và khu hành chính.

2. Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi
2.1. Thiết kế chuồng trại

2.1.1. Kiểu chuồng: Chuồng hở: Thông thoáng tự nhiên, gia cầm nuôi trên nền có chất độn hoặc trên sàn. Chuồng kín: Có hệ thống thông gió và điều tiết nhiệt độ, ẩm độ (nuôi trên nền hoặc sàn).

2.1.2. Nền chuồng: Không trơn, dễ thoát nước, vững chắc, khô ráo và dễ làm vệ sinh, tiêu độc.

2.1.3. Mái chuồng: có kết cấu 1 hoặc 2 mái (mái chồng diêm) hoặc có tấm lợp 3 lớp. Không bị dột, nát, bảo đảm che mưa, nắng cho gia cầm.

2.1.4. Vách chuồng: Chuồng úm gia cầm con cần xây cao, có trần để đảm bảo giữ nhiệt trong mùa đông. Chuồng nuôi gia cầm giò, hậu bị, sinh sản cần thông thoáng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào để diệt khuẩn, làm khô chất độn chuồng và thông khí, giúp tăng cường hấp thu canxi kích thích sinh trưởng cho gia cầm.

2.2. Thiết kế khu chăn nuôi

2.2.1. Khu chăn nuôi chính: Khu nuôi gia cầm con bố trí ở đầu hướng gió, tiếp theo là khu gia cầm giò, hậu bị và sinh sản. Cần có hàng rào phân cách giữa các khu chăn nuôi.

2.2.2. Khu nuôi tân đáo: Cách biệt với khu chăn nuôi chính. Gia cầm nhận từ nơi khác về phải nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, bệnh tật trước khi nhập vào trại.

2.2.3. Khu nuôi cách ly gia cầm bị bệnh: Ở vị trí thấp hơn, hoặc cuối hướng gió chính so với khu nuôi gia cầm khỏe mạnh và kho chứa thức ăn.

2.2.4. Khu xử lý chất thải: Ở phía cuối nơi có địa thế thấp nhất của trại chăn nuôi. Có đường thoát nước theo hệ thống chuồng nuôi. Nhà ủ phân có nền cao ủ theo nguyên lý nhiệt sinh học.

2.2.5. Khu tiêu huỷ, chôn, đốt xác gia cầm chết đặt ở cuối hướng gió, cuối trại và cách xa khu chăn nuôi. Nên có lò thiêu xác gia cầm hiện đại hoặc thô sơ tuỳ thuộc vào quy mô trang trại.

2.2.6. Nhà xưởng và công trình phụ (kho chứa thức ăn, kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn nuôi, xưởng sửa chữa cơ khí, khu nuôi cách ly, khu xử lý chất thải) phải được bố trí riêng biệt với chuồng trại chăn nuôi.

2.3. Thiết kế hệ thống vệ sinh sát trùng: Tuỳ thuộc vào hệ thống chăn nuôi hiện có của trại để thiết kế hệ thống vệ sinh sát trùng thích hợp nhằm làm giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm bệnh.

2.4. Thiết kế kho

2.4.1. Kho chứa thức ăn và nguyên liệu phải đảm bảo thông thoáng, có hệ thống thông gió tốt, không bị dột, tạt nước khi mưa gió để đảm bảo không bị ẩm mốc. Kho phải có các bệ kê để thức ăn và nguyên liệu không tiếp xúc xuống sàn nhà. Thức ăn/ nguyên liệu được chất thành từng cột và chiều cao cột vừa phải để thuận tiện trong việc phòng cháy chữa cháy và bốc dỡ.

2.4.2. Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải đảm bảo thông thoáng, có hệ thống thông gió tốt, không bị dột, tạt nước khi mưa gió. Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắn xin và một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh. Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lô thuốc để quá hạn sử dụng.

2.4.3. Các loại hóa chất như dầu máy, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng… không được để lẫn trong kho chứa thức ăn.

2.4.4. Kho chứa các vật dụng khác và xưởng cơ khí: Các dụng cụ chăn nuôi chưa được sử dụng cần được bảo quản trong kho sạch sẽ, tránh lây nhiễm trước khi sử dụng. Tuỳ theo quy mô trại nên có một xưởng cơ khí để sửa chữa, lắp đặt chuồng trại và các trang thiết bị.

2.5. Thiết bị chăn nuôi

2.5.1. Nhóm thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống: Máng chứa thức ăn, nước uống phải được làm bằng nhựa trơ, không độc; kim loại hay hợp kim ít bị ăn mòn, không chứa chì, arsen.

2.5.2. Trang bị bảo hộ lao động: Trang bị bảo hộ lao động riêng biệt cho công nhân trại và khách tham quan. Trang bị bảo hộ phải được khử trùng và cất giữ đúng nơi khô ráo.

2.5.3 Thiết bị khác gồm đèn chiếu sáng hay sưởi ấm phải có mũ chụp, quạt làm thông thoáng được đặt ở vị trí hướng gió thổi từ nơi sạch đến nơi bẩn.

3. Con giống và quản lý giống
3.1. Nguồn gốc con giống: Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất.

3.2. Chất lượng con giống: Chất lượng con giống phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3.3. Quản lý con giống: Quản lý giống phù hợp theo quy trình kỹ thuật hiện hành.

4. Quản lý nguyên liệu/thức ăn, nước uống và nước vệ sinh
4.1. Thức ăn:

4.1.1. Nguyên liệu và thức ăn thành phẩm khi nhập kho bảo quản phải có ẩm độ theo quy định hiện hành.

4.1.2. Định kỳ xông hơi kho nguyên liệu, thành phẩm bằng các loại thuốc sát trùng không khí để bảo đảm an toàn dịch bệnh, ngăn ngừa sự phá hoại của sâu mọt, nấm mốc.

4.1.3. Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra phân tích các chất cấm, kháng sinh trong thức ăn mua để tránh tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm chăn nuôi.

4.1.4. Khi xuất nhập nguyên liệu và thức ăn phải ghi đầy đủ các thông tin về số lượng, tên hàng, nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đánh giá cảm quan, mùi vị,... Khi đưa vào kho bảo quản, phải đặt đúng vị trí. Chú ý đảm bảo nguyên tắc vào trước ra trước, vào sau ra sau.

4.1.5. Nguyên liệu và thức ăn phải được lưu mẫu cho đến khi sản phẩm được sử dụng mà không có sự cố nào.

4.1.6. Kiểm tra các thông tin khi giao nhận nguyên liệu, thức ăn hỗn hợp đảm bảo nguyên liệu sử dụng có chất lượng tốt.

4.1.7. Thức ăn hỗn hợp, thức ăn tự trộn và thức ăn có trộn thuốc phải phối trộn theo hướng dẫn, bảo quản nơi thoáng mát và lưu hồ sơ.

4.2. Nước uống:

4.2.1 Nguồn nước và nước uống phải đạt được các tiêu chuẩn đã được quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

4.2.2. Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước gồm bồn chứa nước, ống dẫn, máng nước, núm uống để đảm bảo hệ thống không bị hở, không bị rò rỉ, không bị ô nhiễm bởi bụi bặm, chất bẩn… Bồn chứa nước nên có mái che để tránh nước bị nóng do nhiệt từ mặt trời.

4.3. Nước vệ sinh: Nước vệ sinh có thể sử dụng nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi; không được sử dụng nước ao bị nhiễm khuẩn (ô nhiễm) hoặc nước thải.

5. Quản lý đàn gia cầm
5.1. Nhập gia cầm

5.1.1. Gia cầm nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin. Tốt nhất nên nhập từ các cơ sở đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

5.1.2. Gia cầm mới nhập trại phải đưa vào khu cách ly để nuôi thích nghi. Ghi nhận lại tất cả các biểu hiện bệnh tật của gia cầm trong quá trình nuôi thích nghi.

5.1.3. Sau khi nhập gia cầm phải lên kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm.

5.2. Xuất gia cầm

5.2.1. Cần phải bố trí khu vực xuất bán gia cầm ở phía cuối trại và có lối đi riêng để hạn chế lây nhiễm cho toàn trại.

5.2.2. Cần phải tuân thủ tuyệt đối thời gian ngưng thuốc trước khi xuất bán để đảm bảo gia cầm không tồn dư kháng sinh khi giết thịt.

5.2.3. Cần cung cấp hồ sơ (nguồn gốc, tình hình điều trị, lý lịch…) của tất cả các loại gia cầm khi bán cho người mua.

5.3. Vận chuyển gia cầm: Sử dụng phương tiện, mật độ vận chuyển thích hợp để hạn chế tối đa stress cho gia cầm.

6. Quản lý dịch bệnh
6.1. Giám sát dịch bệnh: Lập kế hoạch tiêm phòng vắn xin, theo dõi tình hình dịch bệnh, lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm … để có biện pháp xử lý thích hợp.

6.2. Thực hiện việc tiêm phòng vaccin cho đàn gia cầm theo lịch đã quy định.

6.3. Khi điều trị bệnh, cần ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng gia cầm, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc. Không bán gia cầm trong thời gian trị bệnh và cách ly thuốc.

6.4. Các bước xử lý nếu xảy ra dịch bệnh:

6.4.1. Đối với những bệnh thông thường có thể xử lý được: Cách ly ngay khu vực xảy ra dịch bệnh. Tăng cường phun thuốc sát trùng, vệ sinh chuồng trại và khu vực xung quanh.

6.4.2. Khi xác định là dịch bệnh nguy hiểm, bệnh lây sang người: Phải báo cáo ngay với các cơ quan chức năng và làm theo hướng dẫn trực tiếp của cơ quan thú y có thẩm quyền. Tuân thủ chế độ cách ly, không tự ý đưa gia cầm ra khỏi khu vực có dịch. Cán bộ, công nhân làm việc trong khu vực có dịch phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về vùng có dịch.

6.5. Khi phát hiện gia cầm chết phải báo với cán bộ kỹ thuật để có biện pháp xử lý.

7. Bảo quản và sử dụng thuốc thú y
7.1. Vắc xin và một số kháng sinh phải được bảo quản lạnh theo hướng dẫn, chỉ lấy ra khi sử dụng.

7.2. Mỗi loại thuốc để riêng một khu vực và không để lẫn với nhau, đặc biệt là đối với các loại thuốc có tính đối kháng nhau.

7.3. Ghi chép việc xuất nhập kho từng loại thuốc, chủng loại thuốc, thời hạn sử dụng để sử dụng đúng hạn, tránh lãng phí.

7.4. Cần phải có kế hoạch cụ thể về việc sử dụng vắc xin và thuốc thú y cho trại và phải lập bảng kế hoạch sử dụng thuốc.

8. Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường
8.1. Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý, tránh gây mùi khó chịu cho dân cư sống lân cận và sinh ruồi nhặng. Thường xuyên thay đổi chất độn chuồng. Nếu chăn nuôi theo quy trình “cùng vào cùng ra” thì phải thay đổi toàn bộ chất độn chuồng khi kết thúc lứa gia cầm.

8.2. Chất thải lỏng phải được thải trực tiếp vào khu xử lý chất thải, không được cho chảy ngang qua các khu chăn nuôi khác hay trực tiếp ra môi trường. Nước thải sau khi xử lý phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

8.3. Lắp đặt hệ thống phân loại, tách chất thải rắn và lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Phải xây dựng một hệ thống thoát nước nhằm tách nước mưa ra khỏi nước thải chăn nuôi gia cầm.

8.4. Hạn chế sử dụng nước rửa chuồng, sử dụng khẩu phần cân đối các chất dinh dưỡng, bổ sung các chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

8.5. Gia cầm chết do bệnh hoặc không rõ lý do đều không được bán ra ngoài thị trường và không được thải gia cầm chết ra môi trường xung quanh.

9. Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác
9.1. Dùng vôi bột hay thuốc sát trùng để kiểm soát côn trùng trong khu vực trại.

9.2. Hướng dẫn chi tiết chương trình kiểm soát gặm nhấm của trại. Bảng hướng dẫn kiểm soát gặm nhấm của trại phải được in ra và đưa cho người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện. Phải có sơ đồ chi tiết vị trí đặt bả, bẫy chuột để kiểm soát các rủi ro. Ghi chép lại số lượng chuột bị diệt, thường xuyên kiểm tra để xử lý chuột chết khi đặt bã chuột.

9.3. Không được nuôi chim, chó, mèo và bất kỳ động vật nào khác trong khu chăn nuôi gia cầm.

10. Quản lý nhân sự
10.1. An toàn lao động

10.1.1. Người được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng hóa chất phải có kiến thức và kỹ năng về hóa chất và kỹ năng ghi chép.

10.1.2. Tổ chức và cá nhân sản xuất phải cung cấp trang thiết bị cho người lao động. Khi có tai nạn lao động do hóa chất phải thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết và đưa đến bệnh viện gần nhất.

10.1.3. Phải có tài liệu hướng dẫn các bước sơ cứu và dán tại kho chứa hóa chất.

10.2. Điều kiện làm việc

10.2.1. Nhà làm việc thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý.

10.2.2. Điều kiện làm việc phải đảm bảo và phù hợp với sức khoẻ người lao động.

10.2.3. Người lao động phải được cung cấp quần áo bảo hộ

10.2.4. Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ (các thiết bị điện và cơ khí) phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng nhằm tránh rủi ro gây tai nạn cho người sử dụng.

10.2.5. Phải có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng.

10.3. Phúc lợi xã hội của người lao động

10.3.1. Tuổi lao động phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

10.3.2. Khu nhà ở cho người lao động phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt và có những thiết bị, dịch vụ cơ bản.

10.3.3. Lương, thù lao cho người lao động phải hợp lý, phù hợp với pháp luật về lao động của Việt Nam.

10.4. Đào tạo và tập huấn:

10.4.1. Trước khi làm việc, người lao động phải được thông báo về những nguy cơ liên quan đến sức khoẻ và điều kiện an toàn.

10.4.2. Người lao động phải hiểu rõ và tuân thủ nội quy của trại và được tập huấn về các kỹ năng chăn nuôi, các quy định về vệ sinh an toàn, những hướng dẫn mới cần triển khai áp dụng. Phải có tài liệu và ghi chép các chương trình tập huấn.

11. Ghi chép lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
11.1. Tổ chức và cá nhân chăn nuôi gia cầm phải ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký về hóa chất, nguyên liệu thức ăn, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm.

11.2. Hệ thống sổ sách ghi chép của trại phải thể hiện được: số gia cầm bán ra, nhập vào; năng suất chăn nuôi; kiểm tra hàng ngày về tình hình sức khoẻ đàn gia cầm, bệnh tật, nguyên nhân; tất cả các kết quả kiểm tra, xét nghiệm của phòng thí nghiệm; giấy chứng nhận nguồn gốc của gia cầm nhập vào trại; nơi mua gia cầm; tình hình sử dụng vắc xin và sử dụng thuốc điều trị bệnh.

11.3. Sổ ghi chép phải được lưu lại ít nhất 1 năm kể từ ngày đàn gia cầm được bán hay chuyển đi nơi khác, hoặc lâu hơn nếu có yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan quản lý.

11.4. Tổ chức và cá nhân sản xuất theo GAHP phải tự kiểm tra hoặc thuê kiểm tra viên kiểm tra nội bộ xem việc thực hiện sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ đã đạt yêu cầu chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu thì phải có biện pháp khắc phục và phải được lưu trong hồ sơ.

11.5. Sản phẩm sản xuất theo GAHP phải được ghi rõ mã số của từng chuồng. Vị trí và mã số của chuồng phải được lập hồ sơ và lưu trữ để giúp việc truy nguyên nguồn gốc được dễ dàng.

11.6. Mỗi khi xuất chuồng, phải ghi chép rõ thời gian, nơi nhận và lưu giữ hồ sơ cho từng lứa gia cầm của từng chuồng.

11.7. Khi phát hiện gia cầm bị bệnh, phải cách ly và ngừng xuất chuồng. Nếu đã bán, phải thông báo ngay tới người mua.

11.8. Điều tra nguyên nhân gây bệnh và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh, đồng thới có hồ sơ ghi chép nguyên nhân gây bệnh và biện pháp xử lý.

12. Kiểm tra nội bộ
12.1. Trang trại phải tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi năm một lần.

12.2. Việc kiểm tra phải được thực hiện bằng bảng kiểm tra đánh giá; sau khi kiểm tra xong nhà sản xuất hoặc kiểm tra viên có nhiệm vụ ký vào bảng kiểm tra đánh giá. Bảng tự kiểm tra đánh giá, bảng kiểm tra (đột xuất, định kỳ) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được lưu trong hồ sơ.

12.3. Chủ các trang trại sản xuất phải tổng kết và báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý chất lượng khi có yêu cầu.

13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
13.1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải có mẫu đơn khiếu nại khi khách hàng yêu cầu.

13.2. Trong trường hợp có khiếu nại, nhà sản xuất phải có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật và lưu đơn thư khiếu nại cũng như kết quả giải quyết vào trong hồ sơ.

TÁC HẠI KHI SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Trong những năm gần đây, trên cả nước, việc sử dụng chất cấm, chất kích thích, kháng sinh trong chăn nuôi diễn biến khá phức tạp. Kết quả kiểm soát chất cấm trong TACN tại 6 tỉnh, thành trọng điểm trong năm 2014 gồm: Đồng Nai, TP Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều mẫu dương tính với chất Salbutamol.

Theo quy định, Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine là 3 chất đứng đầu trong danh mục các chất kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi tại hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, 3 chất này cũng chính thức bị cấm từ năm 2002 đến nay. Chất tạo nạc Salbutamol và Clenbuterol được trộn cùng cám làm thức ăn cho lợn và gà. Các chất này có tác dụng làm lợn tăng trọng nhanh, tiêu biến mỡ và tăng tỉ lệ thịt nạc. Người tiêu dùng ăn phải loại thịt có chứa chất này về lâu dài có thể sẽ mắc các bệnh, triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe như tăng huyết áp, tim đập nhanh, buồn nôn, tác dụng xấu với phụ nữ mang thai, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng các loại kháng sinh như Sulfadimidine, Florfenicol... trong TACN gia súc, gia cầm vượt ngưỡng cho phép, giúp kích thích tăng trọng cho gia súc, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng các kháng sinh này lại làm tăng nguy cơ lây lan, bùng nổ dịch bệnh cho đàn gia súc. Đồng thời, tồn dư kháng sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc kháng sinh, về lâu dài là tình trạng kháng thuốc.

Những người chăn nuôi cần nâng cao hơn nữa ý thức sản xuất ra những sản phẩm chăn nuôi sạch để tự nâng cao, bảo vệ thương hiệu sản phẩm chăn nuôi mình làm ra, việc này đồng nghĩa với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng người tiêu dùng, người chăn nuôi cũng như đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà.

                                                                                          (Nguồn: Tổng hợp)

DANH MỤC

HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Carbuterol

	2
	Cimaterol

	3
	Clenbuterol

	4
	Chloramphenicol

	5
	Diethylstilbestrol (DES)

	6
	Dimetridazole

	7
	Fenoterol

	8
	Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

	9
	Isoxuprin

	10
	Methyl-testosterone

	11
	Metronidazole

	12
	19 Nor-testosterone

	13
	Ractopamine

	14
	Salbutamol

	15
	Terbutaline

	16
	Stilbenes

	17
	Trenbolone

	18
	Zeranol

	19
	Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)

	20
	Bacitracin Zn

	21
	Carbadox

	22
	Olaquidox


DANH MỤC
BỔ SUNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione.

	2
	Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d']bisthiazole-6,12-dione.

	3
	Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh pháp: N,N'-1,5-Anthraquinonylenebisbenzamide.

	4
	Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone); công thức phân tử: C24H12O2; danh pháp: 7,14-Dibenzpyrenequinone.

	5
	Auramine (tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine); công thức phân tử: C17H21N3; danh pháp: 4,4’-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine] và các dẫn xuất của Auramine.
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